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ABSTRACT

Objective: To describe some associated factors related to knowledge, attitude, and practices of 
people in Dong Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province in 2021.

Methods: A cross-sectional study was conducted with a sample size of 350 people from 18/02/2021 
to 30/03/2021.

Results: The study found the relationship between occupational factors, number of family members 
and knowledge, attitude, and practice about dengue fever prevention. Respondents who have correct 
knowledge were 16,307 times more likely to have good practice than those with incorrect knowledge 
(95% CI: 9,296-28,606). Respondents who have good attitude were 4,889 times more likely to have 
correct practice than those with poor attitude (95% CI: 3,077-7,767).
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến tới kiến thức, thái độ, thực hành về phòng bệnh sốt xuất 
huyết Dengue của người dân phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cắt ngang phân tích với cỡ mẫu là 350 người được thu thập 
từ ngày 18/02/2021 đến 30/03/2021.

Kết quả:  Nghiên cứu tìm ra mối liên quan giữa yếu tố nghề nghiệp, số nhân khẩu trong gia đình 
với kiến thức, thái độ và thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue. ĐTNC có kiến thức đúng 
thì có khả năng thực hành đúng cao gấp 16,307 lần so với người có kiến thức chưa đúng (95% CI: 
9,296-28,606); ĐTNC có thái độ đúng có khả năng thực hành đúng cao gấp 4,889 lần so với người 
có thái độ chưa đúng về phòng SXHD (95% CI: 3,077-7,767).

Từ khoá: Sốt xuất huyết Dengue, kiến thức, thái độ, thực hành, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh lây truyền 
do muỗi, gồm bốn type huyết thanh riêng biệt, nhưng có 
liên quan chặt chẽ với nhau, DEN 1,2,3 và 4. Nhiễm bất 
kỳ type nào sẽ tạo ra khả năng miễn dịch suốt đời đối 
với type huyết thanh và miễn dịch một phần tạm thời 
với các type huyết thanh khác [1,2]. Hiện nay SXHD 
vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine 

phòng bệnh SXHD nên tại Việt Nam, biện pháp phòng 
bệnh chủ yếu là kiểm soát muỗi vằn và nâng cao kiến 
thức, thái độ, thực hành (KAP) về phòng, chống SXHD. 
Những tồn tại trong hành vi của người dân đã được 
chứng minh có mối liên quan với kiến thức, giới tính, 
trình độ học vấn (TĐHV), kinh tế gia đình với thực 
hành phòng chống SXHD, nghiên cứu chỉ ra người có 
học vấn cao có khả năng thực hành đúng cao hơn gấp 2 
lần so với người có học vấn thấp hơn, người có gia cảnh 
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khá hơn thì tỷ lệ thực hiện thực đúng các biện pháp 
phòng bệnh cao hơn 58,9%, 95% CI: 0,233-0,724 [3].

Đông Xuyên là phường thuộc nội ô thành phố Long 
Xuyên, với 2.344 hộ dân có 04 khóm và 65 tổ dân 
phố, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, tiểu thủ 
công nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Tuy phường đều có 
kế hoạch phòng, chống SXHD thông qua các hoạt 
động như tuyên tuyền, thực hiện vệ sinh môi trường 
hàng năm nhưng theo báo cáo năm 2018, số ca mắc 
SXHD ở Đông Xuyên vẫn cao hơn các phường khác 
trong thành phố với 37 ca (tăng 27,6%) so với năm 
2017. Hiện nay các đề tài liên quan đến kiến thức, 
thái độ, thực hành về phòng bệnh SXHD chủ yếu 
được thực hiện tại các vùng nông thôn, rất ít nghiên 
cứu tại khu vực thành thị. Chính vì vậy, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thái độ, 
thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại 
phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang năm 2021.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

-	 Chủ hộ hoặc người đại diện cho gia đình, tuổi từ 18 
trở lên thường trú tại phường Đông Xuyên, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang.

-	 Nhà ở và dụng cụ chứa nước, dụng cụ phế thải của HGĐ

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ 01/06/2020 đến 
30/06/2021 tại phường Đông Xuyên, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt 
ngang phân tích.

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Cỡ mẫu được tính theo công thức:

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trong đó: chọn Z(1 – α/2) = 1,96, d =5,5%, p là tỷ lệ người 
dân có kiến thức/thực hành đúng về phòng bệnh SXHD

Để đảm bảo đủ mẫu sau khi loại trừ các phiếu không 
hợp lệ, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập nhiều hơn 
số mẫu đã tính được, kết quả có 350 người đồng ý tham 
gia nghiên cứu. 

2.5. Biến số nghiên cứu

Thông tin chung về ĐTNC: Tuổi, giới tính, dân tộc, 
nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh tế gia đình, số nhân 
khẩu, gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi, gia đình có phụ nữ 
đang mang thai, đối tượng nghiên cứu hoặc người trong 
gia đình từng mắc SXHD.

2.6. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 
và quan sát thực tế thông qua bảng câu hỏi soạn sẵn và 
bảng kiểm quan sát.

2.7. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Số liệu sau khi thu thập xong được tổng hợp và làm 
sạch, nhập liệu và phân tích số liệu bằng phần mềm 
SPSS.

Thống kê mô tả được trình bày bằng tần số và tỉ lệ. Sử 
dụng phép kiểm định khi bình phương ( ) và tỉ suất 
chênh (Odds ratio) để xác định mối liên quan với mức 
ý nghĩa p<0,05.

2.8. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức của Trường Đại 
học Y tế Công cộng phê duyệt tại công văn số 42/2021/
YTCC-HD3 ngày 08 tháng 02 năm 2021.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của ĐTNC 
với kiến thức về SXHD
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Bảng 1. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của ĐTNC với kiến thức về SXHD

Biến số Phân loại
Kiến thức OR

(KTC 95%) p
Đúng Chưa đúng

Giới
Nam 93 (50,5) 91 (49,5) 1,402

0,919-2,138 0,117
Nữ 70 (42,2) 96 (57,8)

Tuổi
≤ 35 45 (50,6) 44 (49,4) 1,239

0,766-2,006 0,382
> 35 118 (45,2) 143 (54,8)

Dân tộc
Kinh 160 (46,4) 185 (53,6) 0,577

0,095-3,494 0,544
Khác 3 (60,0) 2 (40,0)

Nghề nghiệp
Cán bộ viên chức 39 (75,0) 13 (25,0) 4,210

2,157-8,215 <0,001
Khác 124 (41,6) 174 (58,4)

Trình độ học vấn
> Cấp 1 147 (61,0) 94 (39,0) 9,090

5,037-16,402 <0,001
≤ Cấp 1 16 (14,7) 93 (85,3)

Kinh tế gia đình
Không nghèo 152 (47,8) 166 (52,2) 1,748

0,816-3,745 0,147
Nghèo 11 (34,4) 21 (65,6)

Số nhân khẩu trong gia 
đình

≤ 4 người 123 (53,2) 108 (46,8) 2,249
1,420-3,563 <0,001

> 4 người 40 (33,6) 79 (66,4)

Gia đình có trẻ em 
(TE) < 5 tuổi

Có 51 (42,5) 69 (57,5) 0,779
0,499-1,215 0,270

Không có 112 (48,7) 118 (51,3)

HGĐ có phụ nữ mang 
thai

Có 17 (44,7) 21 (55,3) 0,920
0,468-1,811 0,810

Không có 146 (46,8) 166 (53,2)

ĐTNC từng mắc 
SXHD

Có 16 (59,3) 11 (40,7) 1,741
0,784-3,869 0,169

Không có 147 (45,5) 176 (54,5)

Tổng 163 (46,6) 187 (53,4)

ĐTNC là cán bộ viên chức sẽ có kiến thức đúng cao 
gấp 4,210 lần so với ĐT khác (95%CI: 2,157-8,215); 
ĐTNC có TĐHV cao hơn cấp 1 có khả năng có hiểu 
biết đúng cao hơn 9,090 lần so với ĐT có TĐHV từ cấp 

1 trở xuống (95%CI: 5,037-16,402).

3.2. Một số yếu tố liên quan đến thái độ phòng bệnh 
sốt xuất huyết Dengue của đối tượng
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Bảng 2. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của ĐTNC với thái độ phòng bệnh 

Biến số Phân loại
Thái độ OR

(KTC 95%) P
Đúng Chưa đúng

Giới
Nam 89 (48,4) 95 (51,6) 1,032

0,678-1,570 0,884
Nữ 79 (47,6) 87 (52,4)

Tuổi
≤ 35 43 (48,3) 46 (51,7) 1,017

0,628-1,646 0,945
> 35 125 (47,9) 136 (52,1)

Dân tộc
Kinh 167 (48,4) 178 (51,5) 3,753

0,415-33,918 0,207
Khác 1 (20,0) 4 (80,0)

Nghề nghiệp
Cán bộ viên chức 41 (78,8) 11 (21,2) 5,019

2,482-10,147 <0,001
Khác 127 (42,6) 171 (57,4)

Trình độ học vấn
> Cấp 1 144 (59,8) 97 (40,2) 5,258

3,122-8,853 <0,001
≤ Cấp 1 24 (22,0) 85 (78,0)

Kinh tế gia đình
Không nghèo 157 (49,4) 161 (50,6) 1,862

0,869-3,988 0,106
Nghèo 11 (34,4) 21 (65,6)

Số nhân khẩu 
trong gia đình

≤ 4 người 115 (49,8) 116 (50,2) 1,235
0,792-1,925 0,352

> 4 người 53 (44,5) 66 (55,5)

Gia đình có trẻ em 
(TE) < 5 tuổi

Có 60 (50,0) 60 (50,0) 1,130
0,726-1,757 0,589

Không có 108 (47,0) 122 (53,0)

HGĐ có phụ nữ 
mang thai

Có 14 (36,8) 24 (63,2) 0,598
0,299-1,200 0,145

Không có 154 (49,4) 158 (50,6)

ĐTNC từng mắc 
SXHD

Có 17 (63,0) 10 (37,0) 1,936
0,860-4,358 0,105

Không có 151 (46,7) 172 (53,3)

Tổng 168 (48,0) 182 (52,0)

Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức chung về bệnh SXHD và thái độ phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue của đối tượng 

Kiến thức
Thái độ OR

(KTC 95%) P
Đúng Chưa đúng

Đúng 124 (76,1) 39 (23,9) 10,333
6,308-16,928 < 0,001

Chưa đúng 44 (23,5) 143 (76,5)

Tổng 168 (48,0) 182 (52,0)
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ĐTNC nghề nghiệp là cán bộ viên chức thì có khả năng 
có thái độ đúng về phòng SXHD cao gấp 5,019 lần so 
với ĐT ở nhóm nghề khác (95% CI: 2,482-10,147). 

ĐTNC có trình độ cao hơn cấp 1 thì có khả năng có thái 
độ đúng cao hơn 5,258 lần so với ĐT có trình độ từ cấp 
1 trở xuống (95% CI: 3,122-8,853).
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Bảng 5. Mối liên quan giữa kiến thức chung về bệnh SXHD và thực hành phòng bệnh SXHD 

Kiến thức
Thực hành OR

(KTC 95%) P
Đúng Chưa đúng

Đúng 143 (87,7) 20 (12,3) 16,307
9,296-28,606 <0,001

Chưa đúng 57 (30,5) 130 (69,5)

Tổng 200 (57,1) 150 (42,9)

Bảng 4. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của ĐTNC với thực hành phòng bệnh SXHD 

Biến số Phân loại
Thực hành OR

(KTC 95%) P
Đúng Chưa đúng

Giới
Nam 105 (57,1) 79 (42,9) 0,993

0,650-1,518 0,975
Nữ 95 (57,2) 71 (42,8)

Tuổi
≤ 35 51 (57,3) 38 (42,7) 1,009

0,620-1,641 0,972
> 35 149 (57,1) 112 (42,9)

Dân tộc
Kinh 196 (56,8) 149 (43,2) 0,329

0,036-2,973 0,298
Khác 4 (80,0) 1 (20,0)

Trình độ học vấn
> Cấp 1 165 (68,5) 76 (31,5) 4,590

2,825-7,457 <0,001
≤ Cấp 1 35 (32,1) 74 (67,9)

Nghề nghiệp
Cán bộ viên chức 38 (73,1) 14 (26,9) 2,279

1,185-4,381 0,012
Khác 162 (54,4) 136 (45,6)

Tổng 200 (57,1) 150 (42,9)
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Yếu tố về trình độ học vấn và nghề nghiệp, ĐTNC là 
cán bộ viên chức thì khả năng thực hành đúng về phòng 
SXHD cao gấp 2,279 lần so với ĐTNC có nghề nghiệp 
khác, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê với (95% 

CI: 1,185-4,381). ĐTNC sống trong gia đình ≤ 4 người 
có khả năng thực hành phòng SXHD đúng cao hơn 
1,768 lần ĐT sống trong gia đình > 4 người (95% CI: 
1,130-2,764). 

Người có kiến thức đúng về phòng SXHD có khả năng thực hành đúng cao gấp 16,307 lần so với người có kiến 
thức chưa đúng (95% CI: 9,296-28,606).

ĐTNC có kiến thức đúng về phòng bệnh SXHD thì có 
khả năng có thái độ phòng bệnh SXHD cao hơn 10,333 
lần so với ĐT có kiến thức chưa đúng về phòng bệnh 

SXHD (95% CI: 6,308-16,928).
3.3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng 
bệnh sốt xuất huyết Dengue của đối tượng
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Bảng 6. Mối liên quan giữa thái độ phòng bệnh SXHD và thực hành phòng bệnh SXHD 

Thái độ
Thực hành OR

(KTC 95%) P
Đúng Chưa đúng

Đúng 128 (76,2) 40 (23,8) 4,889
3,077-7,767 <0,001

Chưa đúng 72 (39,6) 110 (60,4)

Tổng 200 (57,1) 150 (42,9)

ĐTNC có thái độ đúng về phòng bệnh SXHD có khả 
năng thực hành đúng về phòng bệnh SXHD cao gấp 
4,889 lần so với người có thái độ chưa đúng về phòng 
bệnh SXHD (95% CI: 3,077-7,767).

4. BÀN LUẬN

Nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố liên quan đến kiến 
thức, thái độ và thực hành về phòng bệnh SXHD. Trong 
đó, ĐT có trình độ văn hóa từ cấp 2 trở lên có kiến 
thức cao hơn so với các ĐT có trình độ văn hóa thấp 
hơn, những ĐT có số nhân khẩu trong gia đình có từ 
4 người trở xuống sẽ có khả năng có kiến thức phòng 
bệnh SXHD cao hơn so với ĐT sống trong gia đình 
đông hơn 4 người. Kết quả này tương đồng với nghiên 
cứu của Phan Văn Sậu tại huyện Tri Tôn, An Giang 
năm 2020 và Nguyễn Văn Kiệt tại An Giang năm 2015 
ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm 
ĐT có TĐVH trên cấp I và nhóm có TĐHV dưới cấp I 
(p < 0,05) [2],[4]. ĐT có kiến thức đúng về phòng bệnh 
SXHD thì có khả năng có thái độ phòng bệnh SXHD 
cao hơn 10,333 lần so với ĐT có kiến thức chưa đúng 
về phòng bệnh SXHD (95% CI: 6,308-16,928). Kết quả 
của Lê Thành Tài, tác giả cũng đã tìm ra mối liên quan 
giữa kiến thức và thái độ có ý nghĩa thống kê với p < 
0,001. Điều này cho ta thấy, việc giáo dục tăng cường 
kiến thức cho người dân là yếu tố quan trọng để nâng 
cao thái độ và góp phần vào nhiệm vụ phòng SXHD 
của phường.   

Về các yếu tố về thực hành, nghiên cứu ghi nhận có 
5 yếu tố có liên quan đến việc thực hành phòng bệnh 
SXHD của ĐTNC, bao gồm: nghề nghiệp, TĐHV, 
số nhân khẩu trong gia đình, kiến thức và thái độ của 
ĐTNC. Đối tượng có kiến thức tốt thì thực hành cũng 
tốt, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê với p<0,001 
cụ thể ĐT có kiến thức phòng SXHD đúng có thực hành 
đúng cao gấp 16,307 lần nhóm ĐT có kiến thức chưa 
đúng. So sánh với các tác giả khác cùng nghiên cứu trên 

ĐT là người dân nhận thấy kết quả tương tự nhau. Kết 
quả của Nguyễn Thị Thu Hiền tại Hà Nội năm 2018, Lê 
Thành Tài tại Cần Thơ năm 2007, Phan Văn Sậu tại An 
Giang năm 2020 với mức độ liên quan giữa kiến thức 
và thực hành lần lượt là (6,4 lần; 1,9 lần; 9,49 lần) với 
p < 0,001 [2],[4],[5]. Về mối liên quan giữa thái độ và 
thực hành phòng cống SXHD, ĐTNC có thái độ đúng 
có khả năng thực hành đúng cao gấp 4,889 lần so với 
người có thái độ chưa đúng về phòng SXHD. Mối liên 
quan này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Tham khảo 
kết quả của Nguyễn Thị Thu Hiền tại Hà Nội năm 2018 
ghi nhận với tỷ lệ thái độ đúng sẽ thực hành đúng cao 
gấp 6,24 lần [5], điều này hoàn toàn phù hợp với kết 
quả của chúng tôi.

Hạn chế của nghiên cứu

Do thời gian nghiên cứu hạn chế, việc đánh giá thực 
hành bằng phương pháp quan sát tại nhà của ĐT phụ 
thuộc rất nhiều vào thời tiết, khó đảm bảo chính xác do 
yếu tố thời tiết. Nghiên cứu chưa xác định đâu là nguyên 
nhân và hậu quả, chỉ có thể hình thành giả thuyết về yếu 
tố nguy cơ chứ không thể chứng minh được yếu tố nguy 
cơ là nguyên nhân dẫn đến hậu quả.

5. KẾT LUẬN

Mối liên quan giữa đặc điểm chung với kiến thức 
chung phòng bệnh SXHD

Người có học vấn cao hơn cấp I có kiến thức đúng cao 
gấp 9,09 lần so với người có kiến thức dưới cấp I (95% 
CI: 5,037-16,402). Nghiên cứu cũng tìm ra được mối 
liên quan giữa yếu tố nghề nghiệp, số nhân khẩu trong 
gia đình với p<0,001.

Mối liên quan giữa đặc điểm chung với thái độ 
chung phòng bệnh SXHD

ĐTNC có thái độ đúng cao gấp 5,019 lần so với ĐT 
khác nếu có nghề nghiệp là CBVC (95% CI: 2,482-
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10,147). ĐTNC có TĐHV cao hơn cấp 1 sẽ có thái độ 
đúng cao gấp 5,258 lần so với ĐT có học vấn từ cấp I 
trở xuống (95% CI: 3,122-8,853).

Mối liên quan giữa đặc điểm chung với thực hành 
chung phòng bệnh SXHD

ĐT có TĐHV > cấp 1 có thực hành phòng bệnh SXHD 
cao gấp 4,590 lần với KTC 95% (2,825-7,457), p < 
0,001. Có mối liên quan giữa nghề nghiệp, số lượng 
nhân khẩu với thực hành với p < 0,001.

Mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, thực hành

Người có kiến thức đúng có thái độ phòng sốt xuất 
huyết đúng cao gấp 10,33 lần so với người có kiến thức 
chưa đúng (95% CI: 6,308-16,928).

Người có kiến thức đúng thì có khả năng thực hành 
đúng cao gấp 16,307 lần so với người có kiến thức chưa 
đúng (95% CI: 9,296-28,606). 

ĐTNC có thái độ đúng có khả năng thực hành đúng 
cao gấp 4,889 lần so với người có thái độ chưa đúng về 
phòng SXHD (95% CI: 3,077-7,767).
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